NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
Câu 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tác giả Lê Minh Khuê.

Câu 2: Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác văn bản và giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm. Hãy kể tên một t/p khác trong chương trình NV lớp 9 có cùng năm sáng tác với t/p “ NNSXX”?

Câu 3:Tóm tắt nội dung cốt truyện và nêu ý nghĩa của truyện?

Câu 4: Truyện được trần thuật từ nhân vật nào? Việc chọn vai kể như vậy có tác dụng gì trong việc thê hiện nội dung truyện?

Câu 5: Hãy nêu tình huống truyện và cho biết điều gì làm nên thành công của tác phẩm  “Những ngôi sao xa xôi”?

Câu 6: Đọc đoạn văn: “ Nhưng tạnh mấ trồi… có cái mủng trên đầu”

a. Cho biết nội dung đoạn văn trên?

b. Hãy tìm trong đoạn văn câu có sử dụng thành phần biệt lập và câu đặc biệt.

c. Qua đoạn trích, em có cảm nhận gì về vẻ đẹptâm hồn của nhân vật Phương Định?

Câu 7: Để nêu suy nghĩ của mình về 3 cô gái TNXP trong truyện, có bạn đã viết: “ Chuyện không chỉ ca ngợi tinh thần  hi sinh của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường trường sơn quyết liệt mà truyện còn làm nổi bật tâm hồn trong sáng, thơ mộng, hồn nhiên, lạc quan của họ.”

a. Hãy chép lại câu văn trên sau khi sửa hết các lỗi.

b. Nếu coi đây là câu mở đầu cho một đoạn văn T – P – H thì theo em đề tài của đoạn văn là gì?
c. Hãy viết tiếp sau câu mở đoạn trên( đã sửa) khoảng 12 câu văn để hoàn chỉnh đoạn văn với đề tài em vừa xác định ( trong đoạn có ít nhất 1 lười dẫn trực tiếp và câu kết đoạn là một câu cảm thán)

Câu 8: Qua ba nhân vật trong truyện“ NNSXX”, em cảm nhận như thế nào về tuổi trẻ VN trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

Câu 9: Hãy viết một đoạn văn theo phương pháp lập luận quy nạp (khoảng 12 câu) với câu chủ đề sau: “ NNSXX” đã khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của thanh niên Hà Nội qua hình ảnh nhân vật Phương Định dũng cảm, gan dạ mà cũng thật mộng mơ và trong trẻo.

Câu 10: Trong truyện “ NNSXX” có đoạn: “ Không hiểu vì sao mình gắt nữa….đang bắn”

Những câu văn trên đã thể hiện hiện thực như thế nào? Nhận xét về hiệu quả diễn đạt của những câu văn ấy.

Câu 11: Hãy viết một đoạn văn so sánh vẻ đẹp của ba nhân vật: Nho, Thao, PhươngĐịnh.

Câu 12: Đọc đoạn trích: “ Quen rồi….. trong miệng”

a. Đoạn trích trên sử dụng hình thức ngôn ngữ nào? Chỉ ra các phép liên kết sử dụng trong đoạn trích.

b. Hãy chỉ ra trong đoạn trích câu rút gọn và tác dụng của dấu hai chấm.

c. Từ đoạn trích trên và từ những hiểu biết của em về tác phẩm, hãy viết một đoạn văn khoảng 10 – 12 câu theo lối T – P – H làm rõ diễn biến tâm trạng của Phương Định trong một lần phá bom. Trong đoạn có dùng một phép nối và một câu bị động.

NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI – Lê Minh Khuê

Bài 1. 

a. Người kể chuyện trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” là ai? Cách chọn vai kể ấy có ý nghĩa nghệ thuật gì?

b. Kể tên hai tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 9 có cùng với đề tài này.

c. Trong đoạn trích sau có mấy câu rút gọn, hãy chép lại những câu văn đó:

“ Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hai hàm răng lóa lên trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó chúng tôi gọi nhau là “những con quỉ mắt đen ”.

Gợi ý: 

a. Người kể chuyện là nhân vật Phương Định

- Tác dụng: Tạo sự tin cậy, chân thực vì nhân vật là người trong cuộc.

Việc miêu tả tâm lí thuận lợi vì nhân vật có thể giãi bày mọi trạng thái tình cảm của mình một cách tự nhiên

Bài 2.

Dưới đây là một đoạn văn trích trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê:

… “ Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn nổ lần thứ hai? Tôi nghĩ thế”.

a. Đoạn văn trên thuộc kiểu ngôn ngữ đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm? Kiểu ngôn ngữ này em còn gặp trong những văn bản nào của chương trình Ngữ văn lớp 9? Kể tên những văn bản đó ( ít nhất hai văn bản).

b. “ Chúng tôi” được nói đến trong đoạn văn trên là ai? Nụ cười và những lời đùa gọi nhau của các nhân vật ấy thể hiện vẻ đẹp nào ở họ?

c. Từ câu văn “ Cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc”, em có thể liên tưởng tới những câu thơ nào trong tác phẩm “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật?

d. Đoạn văn giúp em hiểu gì về nhân vật Phương Định? Hãy trình bày trong một đoạn văn khoảng 10 câu theo phép 

lập luận T-P-H. ( trong đoạn có sử dụng thành phần khởi ngữ)

Gợi ý: 

a. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm nhân vật. Các tác phẩm: Làng, Bến quê, Kiều ở lầu Ngưng Bích.

d. Gợi ý đoạn:

* Mở: Nêu được ý khái quát: PĐ là một cô gái TNXP dũng cảm, bình tĩnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

* Thân: Phân tích từ ngữ trong đoạn văn sau đó đưa ra những đánh giá, nhận định

- Bình tĩnh: Quen công việc ngày làm từ một, ba đến năm lần -> nếp sống thường nhật, không bận lòng, không tính toán. 

- Dũng cảm: có nghĩ tới sự hi sinh nhưng cô cho đó là việc nhỏ, mờ nhạt -> sự gan dạ, quả cảm, không sợ cái chết…

- Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ:

+ Coi việc phá bom là việc nhỏ

+ Tìm mọi cách để kết thúc công việc có hiệu quả -> ý thức trách nhiệm, có lòng quyết tâm cao.

* Kết đoạn: Nêu được cảm nghĩ, đánh giá về nhân vật PĐ-> Tiêu biểu cho thế hệ trẻ VN thời kì chống Mĩ

* Trong đoạn có sử dụng thành phần khởi ngữ.

Bài  3. Trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi”, Lê Minh Khuê đã khắc họa thành công hình tượng ba nữ chiến sĩ thanh niên xung phong: PĐ, Thao và Nho.

a. Hãy lập dàn ý cho đề bài sau: So sánh vẻ đẹp của ba nhân vật PĐ, Thao và Nho

b. Chọn một ý trong dàn bài vừa lập, viết thành đoạn văn T-P-H ( khoảng 12 câu)

Bài 4. 
Trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, tác giả Lê Minh Khuê đã viết:


(…) “ Đại đội trưởng hỏi chúng tôi có cần người không. Tôi bảo không. Như mọi lần, chúng tôi sẽ giải quyết hết.

- Hay lắm, cảm ơn các bạn! - Đại đội trưởng lại cảm ơn - Cả đơn vị đang làm đường cho một trung đoàn tên lửa qua rừng. Đi từ sáng không ngủ. Tôi cũng đi bây giờ. Các bạn cố gắng nhé”(…)

                             (Trích Ngữ văn 9, tập II - trang 117 - NXB Giáo dục)

1. (1,5 điểm) Trong đoạn truyện, những hình thức ngôn ngữ nào đã được tác giả sử dụng và qua những từ ngữ hoặc câu văn nào? Hãy lí giải ngắn gọn vì sao em xác định như vậy?

2. (2 điểm) Nhân vật “ đại đội trưởng” xuất hiện không nhiều trong câu chuyện nhưng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người đọc bởi anh rất hay dùng những lời tế nhị như “ cảm ơn”,  “ xin lỗi”, “chúc may mắn”. Nhưng cuộc sống hôm nay đang dần thiếu đi những lời “ cảm ơn”và “ xin lỗi”. Để biện minh cho điều đó, một số bạn trẻ lấy lí do “ cảm ơn thấy… ngại”, “ đâu nhất thiết phả xin lỗi”. 


Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng trên bằng một đoạn văn khảng 2/3 trang giấy thi.

Bài  5
Cho đoạn trích:

Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta trong ruột những quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Tất nhiên, tôi không vào viện quân y. Việc nào cũng có cái thú của nó.

( Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2017)

1. Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

2. Chỉ ra một câu phủ định và các phép liên kết trong đoạn.

3. Tại sao trong đoạn trích, có lúc người kể xưng “ chúng tôi”, có lúc lại xưng “tôi”?

4. Những câu văn trên cho em hiểu điều gì?

5. Từ các nhân vật trong đoạn trích và những hiểu biết thực tế, em hãy viết đoạn văn ( khoảng 2/3 trang giấy) trình bày suy nghĩ về lòng dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay.

Bài 6. 
Cho đoạn trích:

“ Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ĩ xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ…”

( Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

1. (1,5 điểm)

Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm? Tìm một câu có thành phần tình thái?

2. (3,5 điểm)

Qua đoạn trích trên và những hiểu biết về tác phẩm, hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu có sử dụng câu bị động và pháp thế ( gạch chân và chú thích) để khảng định: Những nhân vật trong truyện đã sống và chiến đấu trong hoàn cảnh hết sức gian khổ và hiểm nguy.

3. (1 điểm)

Kể tên và nêu tác giả một bài thơ trong chương trình Ngữ văn lớp 9 viết về người lính trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.

Bài tập 7. 

Cho đoạn trích sau: 

“ Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam).

1. Những câu văn trên trích trong tác phẩm nào, của ai? Xác định thành phần biệt lập trong đoạn?

2. Cách đặt câu trong đoạn văn trên có gì đặc biệt? Cách đặt câu như vậy mang lại hiệu quả nào trong việc thể hiện nội dung của đoạn trích?

3. Từ đoạn trích trên và những hiểu biết xã hội, hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về lòng tự trọng của con người.

Bài tập 8. 
Đọc đoạn trích sau trong “ Những ngôi sao xa xôi”.

“ Nửa tiếng đồng hồ sau. Chị Thao chui vào hang. Bình thản, mệt lả và cáu kỉnh, chị không nhìn tôi: “hơn nghìn khối!”, rồi ngồi xuống, uống nước trong bi đông. Nước nhỏ từ cằm xuống áo, liên tiếp như những giọt mưa. Tôi quay điện về đơn vị. Đại đội trưởng báo:

- Thế à, cảm ơn các bạn! 

Đại đội trưởng rất hay dùng những từ tế nhị như “cảm ơn”, “xin lỗi”, “chúc may mắn”. Anh trẻ, người gầy, hay đau khớp, hay làm ca dao cho báo tường. Nhà đâu như cuối phố Lò Đúc.

Nho vừa tắm ở dưới suối lên. Khúc suối đó cũng hay có bom nổ chậm. Cứ quần áo ướt, Nho ngồi đòi ăn kẹo. Tôi móc trong túi, may còn hai cái kẹo chanh, dính đầy cát, chảy nước.”

( Lê Minh Khuê, SGK Ngữ văn 9, tập hai)

1. Hãy giới thiệu về tác giả Lê Minh Khuê?

2. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là ai? Sự việc kể trong đoạn văn trên được diễn ra trong tình huống nào?

3. Làm rõ những nét đẹp nổi bật của nhân vật đại đội trưởng và “tôi”. 

4. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, những chiến sĩ người Hà Nội vẫn giữ những nét đẹp phong cách đáng tự hào. Trong cuộc sống hôm nay, việc giữ gìn phong cách sống đẹp có cần thiết không? Em hãy trình bày suy nghĩ về vấn đề trên bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi.

Bài tập 9. 

Cho đoạn trích sau:

“ Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Đất dưới chân chúng tôi rung. Mấy cái khăn mặt mắc ở dây cũng rung. Tất cả, cứ như lên cơn sốt. Khói lên, và cửa hang che lấp. Không thấy mây và bầu trời đâu nữa.

Chị Tho cầm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng bánh quy ngon lành: “ Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ”, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa.

Tôi không cãi chị. Quyền hạn phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi cũng không thua . Những gì đã qua, những gì sắp tới…không đáng kể nữa. Có gì lí thú đâu, nếu các bạn tôi không quay về?...”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục )

1. (0,5 điểm) Tác phẩm được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

2. (1 điểm) Tìm hai câu rút gọn trong đoạn trích trên và cho biết hiệu quả của việc sử dụng các câu rút gọn đó.

3. (2 điểm) Từ tình đồng chí, đồng đội của những nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm “ Những ngôi sao xa xôi” và những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong cuộc sống hiện nay (khoảng 2/3 trang giấy thi).

Bài tập 10. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“ Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ không? Không thì là cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế.”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục )

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Nêu tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác văn bản đó?

2. Nhân vật “ tôi” trong đoạn trích là ai? Đoạn văn trích trên giúp em hiểu gì về nhân vât?

Bài  11. “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê là một trong những tác phẩm thành công viết về những nữ thanh niên xung phong thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc ta đang diễn ra ác liệt, nhất là trên tuyến đường Trường Sơn. Trong tác phẩm có đoạn:

“ Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi/, sà xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám.”

1. Đoạn văn trên và tác phẩm được kể bằng lời của nhân vật nào? Nêu hiệu quả cách chọn vai kể ấy?

2. Chỉ ra một câu ghép và nêu rõ cấu tạo ngữ pháp của câu ghép đó?

3. Trong không khí hân hoan kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng trân trọng ngưỡng mộ thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ- những con người đã không tiếc máu xương để đem lại hòa bình cho nước nhà, ta càng không khỏi giật mình trước lối sống thờ ơ, vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay. Bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi, em hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Bài 12. Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“ Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi, sà xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám.”

1. Hãy tóm tắt đoạn truyện có liên quan đến sự việc nói đến trong đoạn trích trên bằng đoạn văn ngắn khoảng 5 câu?

2. Tìm và gọi tên thành phần biệt lập trong câu: “Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám.”. Chỉ ra câu phủ định trong những câu văn đã cho?
3. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích là ai? Qua những câu văn trên, em hiểu thêm nét đẹp nào ở các nhân vật?

4. Từ nét đẹp của các nhân vật vừa xác định ở trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của mình về sự chia sẻ giữa những con người trong cuộc sống hiện nay?

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
